
Độ
dày

Kích 
thước

100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

100 61 67 73 79 85 97 107 119

150 75 81 88 95 102 115 124 138

200 90 98 105 113 121 132 147 160

250 117 124 134 143 150 169 187 202

300 146 157 168 179 191 209 227 243

400 220 229 243 257 271 299 327 355

500 312 330 347 365 382 417 452 486

600 429 450 471 492 502 543 584 625

700 657 686 714 743 771 828 885 942 999 1,056 1,113

800 841 873 906 938 971 1,036 1,101 1,166 1,232 1,297 1,362

900 1,047 1,084 1,121 1,157 1,194 1,267 1,341 1,414 1,487 1,560 1,634

1000 1,687 1,742 1,796 1,850 1,904 2,012 2,120 2,229 2,337 2,445 2,553 2,662 2,770 2,878

1100 2,024 2,084 2,143 2,203 2,262 2,381 2,500 2,619 2,738 2,857 2,976 3,096 3,215 3,334

1200 2,392 2,457 2,521 2,586 2,651 2,781 2,911 3,041 3,171 3,301 3,431 3,561 3,690 3,820

BẢNG BÁO GIÁ CO ỐNG GIÓ VUÔNG/CHỮ NHẬT (CO 90 ĐỘ)

Quy cách Đơn giá (Nghìn đồng)

Ghi chú:
- Tất cả các sản phẩm được báo giá đã gồm phí gia công, lắp đặt.
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 8%.
- Quý khách vui lồng gửi thông tin chi tiết đơn hàng đến địa chỉ Mail: quangvinh@dosamec.com  để được báo giá tốt nhất.

HOTLINE: 1800 1165

Tên sản phẩm Phụ kiện: Co ống gió vuông/ chữ nhật (Co1) Nẹp C, TDC

0.95

0.58

0.75


